
THI T K  C  S  D  LI U Ế Ế Ơ Ở Ữ Ệ
QUAN H  Ệ (Relational Database Designing)

Ph n I – MÔ HÌNH C  S  D  ầ Ơ Ở Ữ
LI U QUAN HỆ Ệ

(Relational Database Modal)



C  S  D  Li u Là Gì ?ơ ở ữ ệ

• D  li u = các thông tin c n l u tr  vào máy ữ ệ ầ ư ữ
tính đ  có th  ể ể truy xu tấ  (access) và truy v n ấ
(query)

• CSDL = không gian ch a d  li u có t  ứ ữ ệ ổ
ch c :ứ
– Có t ng quan (ươ relational)
– Có c u trúc : các m u tin (ấ ẫ record), c t thu c tính ộ ộ

(column)

  Các Mô hình CSDL (p.1)



S  c n thi t c a CSDLự ầ ế ủ

• Cung c p kh  năng truy v n d  li uấ ả ấ ữ ệ
• Tránh s  d  th a, trùng l p d  li uự ư ừ ắ ữ ệ
• Liên k t ch t ch  gi a d  li u và ch ng ế ặ ẽ ữ ữ ệ ươ

trình ng d ng khai thác.ứ ụ
 Có nhi u mô hình CSDL khác nhauề

   Các Mô hình CSDL (p.2)



H  Qu n Tr  CSDL ệ ả ị (Database Management System)

• Là 1 ph n m m qu n lý CSDL, cung c p ầ ề ả ấ
các d ch v  x  lý (ị ụ ử truy c p – truy v nậ ấ ) CSDL cho 
– Nhà phát tri n ng d ng (ể ứ ụ l p trình viênậ )

• T p các hàm, th  vi n mã l nh truy xu tậ ư ệ ệ ấ

– Ng i dùng cu i (ườ ố End-user)
• Giao di n s  d ng đ  truy xu tệ ử ụ ể ấ

   Các Mô hình CSDL  (p.3)



Các Mô Hình CSDL

• Mô hình phân c pấ
• Mô hình m ngạ
• Mô hình quan hệ
• Mô hình đ i t ngố ượ
• …

 Các mô hình CSDL khác nhau có các H  ệ
Qu n Tr  CSDL t ng ng.ả ị ươ ứ

   Các Mô hình CSDL (p.4)



Mô Hình CSDL Quan Hệ

Do E.F.Codd đ  xu t năm 1971, g m:ề ấ ồ
• D  li u đ c mô t  thành t p các b ng ữ ệ ượ ả ậ ả (table) 

(dòng d  li uữ ệ  và c t thu c tínhộ ộ ). Các b ng có ả
th  mô t  n i dung c a 1 ể ả ộ ủ đ i t ng/th c thố ượ ự ể 
(Entity) ho c 1 ặ m i k t h p ố ế ợ (Relationship)

• M t h  th ng các ộ ệ ố ký hi uệ , phép toán và khái 
ni mệ  (thu t ng )ậ ữ  đ  mô t  d  li u.ể ả ữ ệ

Trong ph n trình bày ti p theo, ta s  d a vào ví d  là CSDL ầ ế ẽ ự ụ
Qu n Lý Sinh Viên c a 1 tr ng Đ i H cả ủ ườ ạ ọ

   C  S  D  Li u Quan H  (p.1)ơ ở ữ ệ ệ



Các Khái Ni mệ  : Thu c tínhộ (Attribute)

• Thu c vào 1 ki u d  li u đ n ộ ể ữ ệ ơ (Data Type) nh t đ nh và ấ ị
có m t mi n giá tr .ộ ề ị

• Trong 1 L c đ  quan h  ượ ồ ệ không đ c có 2 ượ
thu c tính trùng tên.ộ

• Ký hi uệ  : A1,A2, …B, C, …

Ví dụ : v i đ i t ng H c Sinh, ta có th  có các ớ ố ượ ọ ể
thu c tính : H , Tên, Ngày sinh, Đi m trung ộ ọ ể
bình, …

   C  S  D  Li u Quan H  (p.2) – Các khái ơ ở ữ ệ ệ
ni mệ



L c đ  quan hượ ồ ệ (Relation Schema) (1)

• T p các thu c tính c a 1 đ i t ng ho c 1 ậ ộ ủ ố ượ ặ
m i k t h p ố ế ợ (1 b ng !)ả

• Ký hi uệ  : 
– Q 

– Q v i t p thu c tính : Q(Aớ ậ ộ 1,A2,…,An)

– T p thu c tính c a Q : Qậ ộ ủ +

   C  S  D  Li u Quan H  (p.3) – Các khái ơ ở ữ ệ ệ
ni mệ



L c đ  quan hượ ồ ệ (Relation Schema) (2) 

• Tân từ c a ủ L c đ  quan h  ượ ồ ệ : 
– Là phát bi u mô t  các ý nghĩa, đi u ki n ràng bu c ể ả ề ệ ộ

(gi a các thu c tính) c a l c đ  quan h .ữ ộ ủ ượ ồ ệ
– Đ c phát bi u  d ng ngôn ng  t  nhiên ho c ngôn ượ ể ở ạ ữ ự ặ

ng  hình th c, mã gi , …ữ ứ ả

Ví dụ : 
– M i sinh viên ch  có 1 mã sinh viên và không trùng v i ỗ ỉ ớ

các sinh viên khác.
– Ngày k t thúc h c ph n ph i l n h n ngày b t đ u ế ọ ầ ả ớ ơ ắ ầ

h c ph n.ọ ầ
– …

   C  S  D  Li u Quan H  (p.4)ơ ở ữ ệ ệ



L c đ  quan hượ ồ ệ (Relation Schema) (3)

• T p t t c  các ậ ấ ả L c đ  quan hượ ồ ệ có trong 
1 CSDL đ c g i là ượ ọ L c đ  CSDL.ượ ồ

• Ký hi uệ  : R

Ví dụ : trong CSDL Qu n Lý Sinh Viên, ả R =

Q1 = 
SINHVIEN(MaSV,Ho,Ten,NgaySinh,
DiemTB)

Q2 = 
HOCPHAN(MaHP,TenHP,SoTinChi)

Q3 = 
DANGKY_HOCPHAN(MaSV,MaHP)

…

   C  S  D  Li u Quan H  (p.5)ơ ở ữ ệ ệ



Quan h  ệ (Relation)

• S  th  hi n c a ự ể ệ ủ L c đ  quan hượ ồ ệ t i m t th i đi m ạ ộ ờ ể
nào đó đ c g i là ượ ọ Quan hệ.

• Ký hi uệ  : q, r, s, t,… t ng ng v i các ươ ứ ớ L c đ  quan ượ ồ
hệ Q, R, S, T, …

Ví dụ : l c đ  Q = ượ ồ SINHVIEN(MaSV,Ho,Ten,NgaySinh,DiemTB) t i 1 th i đi m t ạ ờ ể
nào đó có quan h  q = ệ

{
SV01, Nguy n Văn, Tài, 12/10/1980, 6.9ễ
SV02, Tr n Th , Chi, 19/12/1980, 7.5ầ ị
SV03, Lý Văn, S , 27/8/1978, 8ử

}

   C  S  D  Li u Quan H  (p.6)ơ ở ữ ệ ệ



Bộ (Record)

• Là 1 dòng / ph n t  c a ầ ử ủ Quan hệ 
• Là 1 t p các giá tr  t ng ng v i các ậ ị ươ ứ ớ

thu c tính c a quan hộ ủ ệ
• Ký hi uệ  : p, q, t, …
Ví dụ : Quan h  ệ q = 

{
SV01, Nguy n Văn, Tài, 12/10/1980, 6.9ễ
SV02, Tr n Th , Chi, 19/12/1980, 7.5ầ ị
SV03, Lý Văn, S , 27/8/1978, 8ử

}

 có 3 bộ

   C  S  D  Li u Quan H  (p.7)ơ ở ữ ệ ệ



K t lu nế ậ

• Bộ ∈ Quan hệ
• Thu c tính ộ ∈ L c đ  quan h  ượ ồ ệ ∈ L c đ  ượ ồ

CSDL

• Tân từ mô t  đi u ki n, ràng bu c c a các ả ề ệ ộ ủ
Thu c tínhộ  trong L c đ  quan hượ ồ ệ

• Quan h  ệ là 1 th  hi n ể ệ (instance) t i 1 th i ạ ờ
đi m c a ể ủ L c đ  quan hượ ồ ệ

   C  S  D  Li u Quan H  (p.8)ơ ở ữ ệ ệ



Siêu Khóa (Super Key)

Cho L c đ  quan h  Q ượ ồ ệ có th  hi n là quan ể ệ
h  q, s là 1 t p thu c tính thu c Qệ ậ ộ ộ + . t1,t2 là 
2 b  tùy ý thu c qộ ộ
Ta ký hi u ệ t1.s là t p các giá tr  c a ậ ị ủ t1 trên 

t p thu c tínhậ ộ  s
s’ = s + Ai

s đ c g i là 1 ượ ọ siêu khóa n u và ch  ế ỉ
n u :ế
∀  q, t1, t2 : t1.s ≠  t2.s

   C  S  D  Li u Quan H  (p.9)ơ ở ữ ệ ệ



Khóa / Khóa ch  đ nhỉ ị

• Siêu khóa có ít thu c tính nh tộ ấ  đ c g i là ượ ọ
Khóa hay Khóa ch  đ nhỉ ị .

1 l c đ  quan h  có th  có nhi u ượ ồ ệ ể ề khóa

• Trong l c đ  quan h , 1 ượ ồ ệ khóa đ c ch n ượ ọ
làm khóa chính (primary key).

• Thu c tínhộ  có tham gia vào khóa đ c g i ượ ọ
là thu c tính khóaộ , ng c l i, đ c g i là ượ ạ ượ ọ
thu c tính không khóaộ .

   C  S  D  Li u Quan H  (p.10)ơ ở ữ ệ ệ



Khóa ngo iạ  (foreign key) (1)

• 1 t p ậ thu c tínhộ  đ c g i là ượ ọ Khóa ngo iạ  c a ủ
L c đ  quan h  ượ ồ ệ Q n u và ch  n u nó nó là t p ế ỉ ế ậ
thu c tínhộ  c a Qủ + và là khóa c a 1 ủ l c đ  quan ượ ồ
hệ khác.

Ví dụ : Cho l c đ  c  s  d  li u Qu n Lý Sinh ượ ồ ơ ở ữ ệ ả
Viên, các l c đ  quan h  :ượ ồ ệ

Q1 = SINHVIEN(MaSV,Ho,Ten,DiemTB)

Q2 = HOCPHAN(MaHP,TenHP,SoTinChi)

Q3 = DANGKY_HOCPHAN(MaSV,MaHP)

   C  S  D  Li u Quan H  (p.11)ơ ở ữ ệ ệ



Khóa ngo iạ  (foreign key) (2)

• {MaSV} là khóa c a Qủ 1

• {MaHP} là khóa c a Qủ 2

• {MaSV,MaHP} là khóa c a Qủ 3

• {MaSV}, {MaHP} là các khóa ngo iạ  c a Qủ 3

Trong thi t k  CSDL, nhà thi t k  th ng d a vào ế ế ế ế ườ ự
các Tân từ đ  xác đ nh khóa cho ể ị L c đ  quan ượ ồ
hệ.

   C  S  D  Li u Quan H  (p.12)ơ ở ữ ệ ệ



Các Phép Toán : Phép toán t p h pậ ợ

Phép h pợ  (Union) : ∪
Cho l c đ  quan h  Q, v i các quan h  th  ượ ồ ệ ớ ệ ể

hi n qệ 1, q2 

Ta có : 

q1 ∪  q2 = q3 = {r : r ∈  q1 ∨ r ∈  q2 }

   C  S  D  Li u Quan H  (p.13)ơ ở ữ ệ ệ



Các Phép Toán : Phép giao (Intersection)

Phép giao : ∩
Cho l c đ  quan h  Q, v i các quan h  th  ượ ồ ệ ớ ệ ể

hi n qệ 1, q2 

Ta có : 

q1 ∩  q2 = q3 = {r : r ∈  q1 ∧ r ∈  q2 }

   C  S  D  Li u Quan H  (p.14)ơ ở ữ ệ ệ



Các Phép Toán : Phép trừ (Minus, difference)

Phép trừ : - 

Cho l c đ  quan h  Q, v i các quan h  th  ượ ồ ệ ớ ệ ể
hi n qệ 1, q2 

Ta có : 

q1 - q2 = q3 = {r : r ∈  q1 ∧ r ∉  q2 }

   C  S  D  Li u Quan H  (p.15)ơ ở ữ ệ ệ



Tích Descartes

Cho l c đ  quan h  Qượ ồ ệ 1(A1,A2,…An) có 
quan h  th  hi n là qệ ể ệ 1; Q2(B1,B2,…Bm) có 
quan h  th  hi n là qệ ể ệ 2

q1 x q2 = q3 , ta có : 

q3 là 1 quan h  c a Qệ ủ 3 v i Qớ 3
+ = Q1

+ + Q2
+

q3 = {r : r.(Q1
+) ∈q1 ∧ r.(Q2

+) ∈q2}

   C  S  D  Li u Quan H  (p.16)ơ ở ữ ệ ệ



Tích Descartes – Ví dụ
Cho l c đ  quan h  Q1(MaSV,MaMH,DiemThi), ượ ồ ệ

Q2(MaMH,TenMH) có các quan h  q1, q2 :ệ
q1 = q2 =

 q3 =

   C  S  D  Li u Quan H  (p.17)ơ ở ữ ệ ệ

MaSV MaMH DiemThi

99001 CSDL 5.0

99002 CTDL 2.0

99003 MANG 8.0

MaMH TenMH

CSDL C  s  d  ơ ở ữ
li uệ

FOX Foxpro

MaSV MaMH DiemThi MaMH TenMH

99001 CSDL 5.0 CSDL C  s  d  li uơ ở ữ ệ

99001 CSDL 5.0 FOX Foxpro

99002 CTDL 2.0 CSDL C  s  d  li uơ ở ữ ệ

99002 CTDL 2.0 FOX Foxpro

99003 MANG 8.0 CSDL C  s  d  li uơ ở ữ ệ

99003 MANG 8.0 FOX Foxpro



Các Phép Toán : Phép toán quan hệ

• Phép chi uế  (Projection) 
_ Cho l c đ  quan h  Q(Aượ ồ ệ 1,A2,…An) v i quan h  ớ ệ

th  hi n là q, X là 1 t p con c a Qể ệ ậ ủ +

_ Phép chi u c a Q lên t p Xế ủ ậ  (ký hi u là Q[X]) ệ
t o thành l c đ  quan h  Q’ = Q[X] có Q’ạ ượ ồ ệ + = X.

_ t là 1 b  nào đó c a q, ộ ủ Phép chi u c a t lên t p ế ủ ậ
X (ký hi u là t[X] hay t.X) là 1 t p con c a t ệ ậ ủ
ch a các giá tr  ng v i các thu c tính trong Xứ ị ứ ớ ộ

_ Phép chi u c a q lên t p Xế ủ ậ  (ký hi u là q[X] hay ệ
q.X) t o thành quan h  q’ : ạ ệ

q’ = q[X] = q.X = {t’ : ∃ t ∈ q, t.X = t’}

   C  S  D  Li u Quan H  (p.18)ơ ở ữ ệ ệ



Phép chi u – Ví dế ụ

q = 

q.{MaMH} = q[{MaMH}] =

   C  S  D  Li u Quan H  (p.19)ơ ở ữ ệ ệ

MaSV MaMH DiemThi

99001 CSDL 5.0

99002 CTDL 2.0

99003 MANG 8.0

MaMH

CSDL

CTDL

MANG



Phép ch n ọ (Selection)

Cho l c đ  quan h  Q(Aượ ồ ệ 1,A2,…An) v i quan h  ớ ệ
th  hi n là q, E là 1 ể ệ bi u th c đi u ki n trên các ể ứ ề ệ
b  c a q, ộ ủ t là 1 b  nào đó c a q.ộ ủ

_ N u t th a đi u ki n E, ta ký hi u là t(E) hay t:Eế ỏ ề ệ ệ
_ Phép ch n q trên (v i) đi u ki n Eọ ớ ề ệ  (ký hi u là ệ

q(E) hay q:E) t o thành q’ là t p con các b  c a ạ ậ ộ ủ
q :

q’ = q(E) = q:E = {t : t∈q ∧ t(E)}

   C  S  D  Li u Quan H  (p.20)ơ ở ữ ệ ệ



Phép ch n – Ví dọ ụ

q =

E : q.DiemThi ≥  5

q(E) = q:E =  

   C  S  D  Li u Quan H  (p.21)ơ ở ữ ệ ệ

MaSV MaMH DiemThi

99001 CSDL 5.0

99002 CTDL 2.0

99003 MANG 8.0

MaSV MaMH DiemThi

99001 CSDL 5.0

99003 MANG 8.0



Phép k t ế (Join)

Cho l c đ  quan h  Qượ ồ ệ 1(A1,A2,…An) có quan 
h  th  hi n là qệ ể ệ 1; Q2(B1,B2,…Bm) có quan h  ệ
th  hi n là qể ệ 2; Ai và Bj là 2 thu c tính có ộ
cùng mi n giá tr , gi  s  t n t i 1 phép so ề ị ả ử ồ ạ
sánh θ  trên mi n giá tr  c a Aề ị ủ I và BJ => 

G i q’ọ 3 = q1xq2 và Q3 là l c đ  quan h  c a ượ ồ ệ ủ
q’3

 Ai θ  Bj là 1 bi u th c đi u ki n trên q’ể ứ ề ệ 3

   C  S  D  Li u Quan H  (p.22)ơ ở ữ ệ ệ



Phép k t (t.t) ế

• Phép k t gi a qế ữ 1 và q2 trên đi u ki n Aề ệ i θ  Bi  (ký 
hi u là      ) đ c xác đ nh nh  sau :ệ ượ ị ư

q3 = q1         q2 = {t : ∃ t1∈q1,t2 ∈q2 ∧ 
t.Q1

+ = t1 ∧ 
t.Q2

+ = t2 ∧
t1.Ai θ  t2.Bj

}

Ho cặ  : q3 = q1         q2 = q’3(Ai θ  Bj )

jiθBA

∞
jiθBA

∞

jiθBA

∞

   C  S  D  Li u Quan H  (p.23)ơ ở ữ ệ ệ



Phép k t – Ví dế ụ

q1 = q2 = 

Ai = DiemThi ; Bj = DiemDau ; θ  : ‘>=’

q3 = q1         q2 = 

   C  S  D  Li u Quan H  (p.24)ơ ở ữ ệ ệ

MaSV MaMH DiemThi

99001 CSDL 5.0

99002 CSDL 2.0

99003 MANG 6.0

MaMH DiemDau

CSDL 4.0

MANG 7.0

jiθBA

∞ MaSV MaMH DiemThi MaMH DiemDau

99001 CSDL 5.0 CSDL 4.0

99003 MANG 6.0 CSDL 4.0



Phép k t – K t lu nế ế ậ

• Phép k t th c ch t là g p c a ế ự ấ ộ ủ Tích 
Descartes và phép ch nọ

 Trình t  th c hi n phép k t :ự ự ệ ế
1. T o tích Descartesạ
2. Th c hi n phép ch n v i đi u ki n E = Aự ệ ọ ớ ề ệ I θ  BJ 

   C  S  D  Li u Quan H  (p.25)ơ ở ữ ệ ệ



Phép k t – ng d ngế Ứ ụ
• Phép k t có r t nhi u ng d ng trong thi t k  ế ấ ề ứ ụ ế ế

CSDL, đ c bi t khi th c hi n các truy v n ặ ệ ự ệ ấ (query)

•  slide 29, ta nh n th y phép k t Ở ậ ấ ế θ  ch a th c hi n ư ự ệ
đúng ý đ  c a nhà thi t k  là tìm ra các sinh viên đ t ồ ủ ế ế ạ
đi m đ u các môn h c t ng ng (b  th  2 c a qể ậ ọ ươ ứ ộ ứ ủ 3 
không đúng). Trong tr ng h p này, ta dùng phép k t ườ ợ ế
kép :

q3 = q1                  q2  

trong đó : Ck=q1.MaMH , Dl=q2.MaMH và θ’ : ‘=’

   C  S  D  Li u Quan H  (p.26)ơ ở ữ ệ ệ

lkji Dθ'C,θBA

∞



Phép k t t  nhiên ế ự (Natural Join)

• Trong tr ng h p ườ ợ θ  = ‘=’ , phép k t đ c ế ượ
g i là ọ Phép k t b ngế ằ

• Trong tr ng h p Aườ ợ I = BJ, và θ  = ‘=’ , phép 
k t đ c g i là ế ượ ọ Phép k t t  nhiênế ự

 Ví d   slide 31, phép k t gi a Cụ ở ế ữ k , Dl  và  θ’ 
đ c g i là ượ ọ k t t  nhiênế ự .

• Phép k t t  nhiên th ng đ c s  d ng ế ự ườ ượ ử ụ
nh t trong th c t  ấ ự ế

   C  S  D  Li u Quan H  (p.27)ơ ở ữ ệ ệ



Phép chia (Division)

Cho l c đ  quan h  Qượ ồ ệ 1(A1,A2,…An) có quan h  ệ
th  hi n là qể ệ 1; Q2(B1,B2,…Bm) có quan h  th  ệ ể
hi n là qệ 2; và n > m. Phép chia q1 cho q2 t o thành ạ
q3 v i l c đ  quan h  Qớ ượ ồ ệ 3 đ c đ nh nghĩa nh  ượ ị ư
sau :

Q3
+ = {A1,A2,…An-m}

q3 = q1÷ q2 = {t : ∀t2∈q2, ∃ t1∈q1, t=t1.Q3
+ ∧ 

t2=t1.{An-m+1,…,An}

}

   C  S  D  Li u Quan H  (p.28)ơ ở ữ ệ ệ



Phép chia – Ví dụ

   C  S  D  Li u Quan H  (p.29)ơ ở ữ ệ ệ

q1

A1 A2 A3 A4 A5

a b d c g

a b d e f

b c e e f

e g c c g

e g c e f

a b e g c

a b d t l

q2

B1 B2

c g

e f

q3 = q1÷ q2=

q3

A1 A2 A3

a b d

e g c



Phép chia – Ví d  (t.t)ụ

Đáp s  là k t qu  c a phép chia quan h  ố ế ả ủ ệ
DANGKY_HOCPHAN cho quan h  ệ
HOCPHAN.MAHP

   C  S  D  Li u Quan H  (p.31)ơ ở ữ ệ ệ

DANGKY_HOCPHAN ÷  HOCPHAN.MAHP

MaSV

SV01

SV03



Giáo trình trang 9

Các tính ch t c a Đ i s  quan hấ ủ ạ ố ệ

   C  S  D  Li u Quan H  (p.32)ơ ở ữ ệ ệ
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